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1 K1-TA01 Đinh Thiên Ái 10/07/1997 Nữ Phú Yên 1550104001

2 K1-TA02 Trần Quốc Anh 09/03/1998 Nam Bình Thuận 1651010001

3 K1-TA03 Nguyễn Thanh Bích 04/04/1996 Nữ Bình Thuận 261374419

4 K1-TA04 Lê Minh Chính 23/03/1997 Nam Bình Thuận 1650107004

5 K1-TA05 Phan Thị Diễm 05/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650103006

6 K1-TA06 Nguyễn Mỹ Dung 26/07/1998 Nữ Bình Thuận 1750103039

7 K1-TA07 Trần Đức Duy 21/08/1998 Nam Bình Thuận 1654010004

8 K1-TA08 Lê Thị Mỹ Duyên 09/01/1998 Nữ Bình Thuận 1650103010

9 K1-TA09 Lưu Thị Uyên Duyên 06/02/1998 Nữ Bình Thuận 1650103012

10 K1-TA10 Nguyễn Hoàng Nhật Hạ 25/08/1996 Nữ Bình Thuận 1554020084

11 K1-TA11 Nguyễn Thị Hào 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1654020036

12 K1-TA12 Nguyễn Thị Hằng 09/05/1997 Nữ Bình Thuận 1550103079

13 K1-TA13 Đỗ Thị Quỳnh Hoa 05/04/1998 Nữ Bình Thuận 1650103021

14 K1-TA14 Lê Nguyễn Thế Hoàng 01/08/1996 Nam Bình Thuận 165403006

15 K1-TA15 Lê Nguyễn Khánh Hoàng 24/05/1998 Nam Bình Thuận 1750107013

16 K1-TA16 Nguyễn Gia Hồng 23/10/1999 Nữ Bình Thuận 1750103041

17 K1-TA17 Đỗ Phi Hùng 05/09/1998 Nam Đồng Nai 1650103024

18 K1-TA18 Nguyễn Trung Kiên 16/08/1998 Nam Bình Thuận 1650107014

19 K1-TA19 Nguyễn Vĩnh An Khang 15/04/1999 Nam Bình Thuận 1750103084

20 K1-TA20 Nguyễn Trần Khang 04/07/1998 Nam Bình Thuận 1650107013

21 K1-TA21 Huỳnh Thị Kiều Mây 10/09/1999 Nữ Bình Thuận 1750103047

22 K1-TA22 Lê Thị Hồng Nga 24/10/1997 Nữ Bình Thuận 1550104019

23 K1-TA23 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/05/1997 Nữ Bình Thuận 1554010048

24 K1-TA24 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1650107017

25 K1-TA25 Trần Thị Trang Nhung 23/07/1998 Nữ Bình Thuận 1654020069

26 K1-TA26 Lương Phương Oanh 11/08/1998 Nữ Bình Thuận 1650104020

27 K1-TA27 Nguyễn Hữu Phúc 24/02/1998 Nam Bình Thuận 1650103054
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28 K1-TA28 Đoàn Thị Ngọc Phước 05/03/1998 Nữ Bình Thuận 1654020072

29 K1-TA29 Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh 12/08/1999 Nữ Bình Thuận 1750103057

30 K1-TA30 Nguyễn Thành Sang 27/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103058

31 K1-TA31 Trần Quốc Sơn 15/07/1998 Nam Bình Thuận 1654030008

32 K1-TA32 Nguyễn Đại Tài 29/07/1998 Nam Bình Thuận 1651010027

33 K1-TA33 Huỳnh Thị Thanh Tâm 20/04/1999 Nữ Bình Thuận 1750103025

34 K1-TA34 Đào Thị Toàn 16/03/1999 Nữ Bình Thuận 175010366

35 K1-TA35 Nguyễn Thành Tuấn 01/04/1997 Nam Bình Thuận 1650107030

36 K1-TA36 Trần Gia Việt Thảo 20/03/1999 Nam Bình Thuận 1750107043

37 K1-TA37 Trần Thị Thanh Thảo 11/06/1996 Nữ Quảng Ngãi 1454030017

38 K1-TA38 Bùi Thị Thịnh Thắm 30/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654020082

39 K1-TA39 Nguyễn Hồng Toàn Thắng 11/11/1998 Nam Bình Thuận 1650104022

40 K1-TA40 Lê Huỳnh Khánh Thi 20/10/1998 Nữ Bình Thuận 1654020088

41 K1-TA41 Trần Minh Thi 25/07/1998 Nữ Bình Thuận 1650103069

42 K1-TA42 Đỗ Văn Thiện 20/10/1999 Nam Bình Thuận 1750103060

43 K1-TA43 Nguyễn Chí Thiện 09/11/21998 Nam Bình Thuận 1654030011

44 K1-TA44 Nguyễn Vĩ Thiếu Thu 08/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750104030

45 K1-TA45 Hồ Khánh Thu 06/06/1997 Nữ Bình Thuận 1650104025

46 K1-TA46 Huỳnh Thanh Thuận 05/06/1997 Nam Bình Thuận 1650107027

47 K1-TA47 Trần Lê Anh Thư 28/02/1997 Nữ Bình Thuận 1554030041

48 K1-TA48 Lê Thị Thùy Trang 11/03/1997 Nữ Bình Thuận 1654020132

49 K1-TA49 Phan Hoài Trân 07/11/1999 Nữ Bình Thuận 1750103068

50 K1-TA50 Trần Minh Trí 25/10/1998 Nam Bình Thuận 1654030015

51 K1-TA51 Văn Tố Uyên 18/06/1998 Nữ Bình Thuận 1650104031

52 K1-TA52 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20/04/1998 Nữ Bình Thuận 1654010045

53 K1-TA53 Võ Thị Thúy Vy 26/01/1997 Nữ Bình Thuận 1650104033

   Võ Khắc Trường Thi

Danh sách này có 53 thí sinh
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